
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú

1 Ngô Hoàng An An 18/7/2016

2 Trần Hy An 12/4/2016

3 Dương Ngọc Khánh An 14/11/2016

4 Trần Lê Minh Anh 08/12/2016

5 Bùi Nam Anh 23/9/2016

6 Nguyễn Việt Anh 27/2/2016

7 Đỗ Tùng Bách 22/12/2016

8 Nguyễn Mai Chi 06/9/2016

9 Nguyễn Nhật Thiên Di 19/9/2016

10 Nguyễn Trương Hoàng Duy 02/4/2016

11 Nguyễn Ngọc Gia Hân 5/1/2016

12 Trần Hồng Phương Hân 19/7/2016

13 Lưu Quốc Hiệu 01/6/2016

14 Hồ Gia Hưng 3/3/2016

15 Nguyễn Gia Huy 19/8/2016

16 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 14/4/2016

17 Nguyễn Thành Gia Khang 5/1/2016

18 Phan Hồng Khang 26/01/2016

19 Hoàng Nguyễn Minh Khang 3/7/2016

20 Tạ Vũ Anh Khoa 05/01/2016

21 Nguyễn Phạm Anh Khôi 16/8/2016

22 La Thư Kim 14/04/2015

23 Nguyễn Gia Bảo Lộc 20/02/2016

24 Lê Trọng Quang Minh 30/7/2016

25 Nguyễn Tuệ Minh 26/8/2016

26 Nguyễn Thiên Ngân 28/9/2016

27 Lê Nguyễn An Nhiên 12/2/2016

28 Hà Tuệ Nhiên 25/10/2016

29 Ngô Minh Phúc 14/10/2016

30 Đỗ Nguyên Xuân Phương 16/7/2016

31 Nguyễn Huỳnh Anh Quân 07/0102016

32 Trần Quốc Thắng 8/11/2016

33 Nguyễn Thảo Tiên 5/5/2016

34 Trần Minh Triết 17/7/2016

35 Phan Minh Tường 22/9/2016

36 Nguyễn Hoàng Tú Vy 27/10/2016

37 Phạm Thuần Vỹ 19/7/2016

38 Lưu Ngọc Như Ý 21/4/2016

39 Nguyễn Di Yên 20/3/2016

TỔNG DANH SÁCH CÓ 39 HỌC SINH

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HỒNG HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 2

NĂM HỌC 2022 - 2023


